
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V15-02806 HP-4238
Tàu hút (hút và chở 
hàng)

4923
 - Công ty Cổ phần thương mại Duy Linh.
 - Km 6, Đường 5/2 Hùng Vương, Quận Hồng 
Bàng, Hải Phòng.

 - Phương tiện chỉ được phép thi công nạo vét, vận chuyển chất nạo vét đi đổ và di dời phao báo hiệu 
thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng Quy nhơn cho tàu 50.000 DWT, theo 
hợp đồng thi công xây dựng công trình số 17/2024/HĐTC-QNXL01 ngày 24/12/2024 và quyết định  
của Bộ TNMT số 2037/QĐ-BTNMT ngày 25/07/2024, Giấy phép nhận chìm ở biển số 342/GP-
BTNMT ngày 30/08/2024.

00677/25V15 10/03/2025 30/08/2025

2 V15-02698 HP-4404
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

822

 - Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên 
Quý.
 - Số 146 Cát Vũ, Phường Tràng Cát, Quận Hải 
An, Hải Phòng.

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác tại khu vực mỏ cát của Công ty tại khu vực phía Nam Cồn 
Mục, H. Kiến Thụy, Hải Phòng theo GP khai thác khoáng sản số 2528/GP-UBND cấp 17/11/2014  và 
công văn số 1655/STNMT-KSTNN cấp ngày 11/4/2024 về việc cung cấp danh sách đăng ký phương 
tiện thủy có gắn máy móc thiết bị hút cát.

00289/25V15 10/03/2025 30/12/2025

3 V50-06961 SG-8056 Tàu hút 5118
 - Công ty TNHH cơ giới Mỹ Dung.
 - OP-04.38, Số 130-132 Hồng Hà, P.09, Quận 
Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

 - Phương tiện chỉ được phép thi công dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II (Khu vực biển xã 
Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), theo Hợp đồng thầu phụ cho Công trình nạo vét số  DSC-VA2-
PC-004 ngày 25/06/2021 và phụ lục sửa đổi số DSC-VA2-PC-004 ngày 31/12/2024. Thời hạn thi 
công từ 25/05/2021 ÷ 26/10/2025.

00150/25V15 13/03/2025 26/10/2025

4 V47-00122 Tàu hút 147.72
Công ty Cổ phần EA SÚP 5/Số 109 Hoàng Hoa 
Thám, P.Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc

Phương tiện được phép thi công nạo vét và san lấp tạo mặt bằng Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông 
đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định, địa điểm: Xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định theo 
Hợp đồng số 011/2022/HĐXD/BTNH ngày 20/4/22 giữa Công ty CP bê tông Nghĩa Hưng và C.ty CP 
EA SÚP 5. Phạm vi ranh giới theo Quyết định sô 4669/QĐ-UBND ngày 21/10/22 của UBND huyện 
Nghĩa Hưng v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất cấu kiện bê 
tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định

00241/25V18 13/03/2025 30/09/2025

5 V35-01460 NB-9899 Tàu hút 53.36
C.ty TNHH Đầu tư TMDV Nam Hải/Xóm 8, Xã 
Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Phương tiện  được phép thi công tại Gói thầu XL02: Thi công bến tàu và kè sau cầu bến 1, 2 dự 
án:"Đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị-Giai đoạn 1" theo Hợp 
đồng thi công xây dựng công trình số 11/2024/HĐTCXD/MTIP-FECON-LH ngày 26/11/24 và các 
công trình hàng hải, đường thủy nội địa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép theo quy 
định.

00547/25V18 28/03/2025 28/03/2026

6 V19-02369 PT-2944 Tàu hút (chỉ hút cát) 40.2
Công ty CP đầu tư phát triển khoáng sản Phú 
Đức/Vân Cơ, Việt Trì,  Phú Thọ 

15/GP-UBND; 22/3/2026; Lòng sông Hồng, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 00066/25V19 06/03/2025 06/03/2026

7 V33-01329 HN-1536 Tàu hút (chỉ hút cát) 36.94
Công ty cổ phần Quảng Tây
Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội

02/GP-UBND;  23/6/2028
Bải nổi sông hồng, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội

00191/25V19 14/03/2025 26/02/2026

8 V21-00127 YB-0850
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

94.8
Công ty cổ phần đầu tư LHB Đại Việt
An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái

527/GP-UBND; 29/3/2034; khu vực điểm cát, sỏi sông Hồng, xã An thịnh, Huyện Văn Yên, Yên Bái 00046/25V19 24/03/2025 24/03/2026

9 V88-01770 VP-2105 Tàu hút (chỉ hút cát) 42.5
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Hưng
Khu Chợ Cầu, Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc

25/GP-UBND; 19/3/2034; Lòng sông Hồng, Phương Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ và xã Cao Xá, 
huyện Lâm Thao, Phú Thọ

01004/24V19 25/03/2025 21/10/2025

10 V50-05684 SG-7034 Tàu hút 32.2
Công ty CP XD TM Thới Bình/ 6-8 Đường 30, P. 
Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

1.Dự án: Nạo vét dông Vàm Cỏ Tây ( đoạn từ kênh Hồng Ngự đến ấp Bình Châu)
Địa điểm: Huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Long An
2. Hợp đồng thi công xây dựng công  trình số 09/2024/HĐXD giữa Ban Quản lý dự án Nông nghiệp 
Long An và Công ty Cổ phần  Xây dựng Thương mại Thới Bình

00213/25V63 07/03/2025 07/03/2026

11 V50-00988 SG-5739 Tàu hút 42.6 VP Đại Diện – Công ty TNHH Khánh Giang

1.Dự án: Gói thầu XL01: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đoạn 1 (K0+00 ÷ K4+800); Kề Hồng 
Ngự (Bờ Bắc). Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng
Địa điểm: Huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Long An
2. Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 11/2022/HĐXD giữa Ban Quản lý đầu tư và xây dựng 
thủy lợi 10 và Công ty TNHH Khánh Giang

00599/25V63 10/03/2025 08/04/2025

12 V63-12704 TG-19467 Tàu hút 249
Phan Văn Dũng/ Ấp Phú Thạnh, Phú Mỹ, Tân 
Phước, Tiền Giang

1.Dự án: Mỏ cát MS 04
Địa điểm: trên sông Hậu đoạn thuộc xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
2. Giấy phép khai thác khoáng sản số 36/GP-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng để Công ty 
TNHH TM DV Hòa Tuấn khai thác.
 3. Hợp đồng gia công số 68/T10/2024 giữa Công ty TNHH TM DV Hòa Tuấn và Công ty Cổ phần 
L.P.T.
Hợp đồng thuê tàu hút cát số 2801/24/HĐTTHC/L.P.T-HTM giữa Công ty Cổ phần L.P.T và Phan 
Văn Dũng

00713/25V63 21/03/2025 06/01/2026

TT

(Tính từ 01/03/2025 đến 31/03/2025)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị
Số Đăng 

kiểm
Số ĐKHC Kiểu và công dụng

Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



13 V15-04051 HP-6250 Tàu hút 1465
Bùi Văn Hùng, xã Trường Thọ, huyện An Lão, 
Hải Phòng

Tham gia khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án 
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại: Tiểu khu B1.1 
thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số:  563/QĐ-BTNMT ngày 25/02/2025  của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

00148/25V84 14/03/2025 31/07/2025

14 V34-02330 HD-6778 Tàu hút 1880.5
Công ty TNHH TMDV Hùng Mạnh Phát, Thôn 
Nội, xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Tham gia khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án 
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại: Tiểu khu B1.1 
thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số:  563/QĐ-BTNMT ngày 25/02/2025  của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

00153/25V84 05/03/2025 04/07/2025

15 V17-01416 TB-1511 Tàu hút 2003
Công ty Cổ phần xây dựng Sao Đỏ Thái Bình,  Tổ 
dân phố Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, huyện Thái 
Thụy, Thái Bình

Tham gia khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án 
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại: Tiểu khu B1.1 
thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số:  563/QĐ-BTNMT ngày 25/02/2025  của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

00155/25V84 05/03/2025 02/08/2025

16 V17-01475 TB-1634 Tàu hút 2979
Công ty Cổ phần xây dựng Sao Đỏ Thái Bình,  Tổ 
dân phố Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, huyện Thái 
Thụy, Thái Bình

Tham gia khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án 
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại: Tiểu khu B1.1 
thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số:  563/QĐ-BTNMT ngày 25/02/2025  của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

00154/25V84 05/03/2025 09/09/2025

17 V34-02136 HD-6878 Tàu hút 1965.2
Công ty TNHH TMDV Vận tải và Du lịch Hương 
Thảo, Thôn Nội, Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, 
Hải Dương

Tham gia khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án 
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại: Tiểu khu B1.1 
thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số:  563/QĐ-BTNMT ngày 25/02/2025  của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

00160/25V84 07/03/2025 17/04/2025

18 V17-01477 TB-1728 Tàu hút 2979
Công ty Cổ phần xây dựng Sao Đỏ Thái Bình,  Tổ 
dân phố Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, huyện Thái 
Thụy, Thái Bình

Tham gia khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án 
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại: Tiểu khu B1.1 
thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số:  563/QĐ-BTNMT ngày 25/02/2025  của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

00161/25V84 07/03/2025 21/05/2025

19 V17-01413 TB-1527 Tàu hút 2003
Công ty Cổ phần xây dựng Sao Đỏ Thái Bình,  Tổ 
dân phố Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, huyện Thái 
Thụy, Thái Bình

Tham gia khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án 
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại: Tiểu khu B1.1 
thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số:  563/QĐ-BTNMT ngày 25/02/2025  của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

00171/25V84 11/03/2025 21/12/2025

20 V84-02173 TV-3708 Tàu hút 2027.52
Công ty TNHH TM-XD-VT Quốc Việt, Khóm 3, 
thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Tham gia khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án 
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại: Tiểu khu B1.1 
thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số:  563/QĐ-BTNMT ngày 25/02/2025  của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

00175/25V84 12/03/2025 08/03/2026

21 V34-02613 HD-8389 Tàu hút 1755.15
Công ty TNHH TMDV Hùng Mạnh Phát, Thôn 
Nội, xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Tham gia khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát biển) để cung cấp cho Dự án 
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 tại: Tiểu khu B1.1 
thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số:  563/QĐ-BTNMT ngày 25/02/2025  của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

00176/25V84 18/03/2025 18/03/2026


